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Câu  trả  lờ i
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1⁄4

5.
1⁄3
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3⁄6

7.
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9.
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10.
1⁄4

11.
1⁄4

12.
1⁄8

13.
8⁄9

14.
2⁄5

15.
1⁄3

Giải các bài toán. Trả lời với phân số.

1) Một thùng rác trong nhà bếp đã đầy 
7⁄9. Một xe rác đã đầy 

3⁄9. Cái nào ít đầy hơn?

2) Cái nào có nhiều nước hơn? Một cái ao đã đầy 
1⁄8 hay một cái ao lạnh hơn đã đầy 

4⁄8?

3) Cái nào có nhiều người hơn? Một chiếc ô tô đã đầy 
3⁄5 hay một chiếc ô tô đã đầy 

1⁄5?

4) Cái nào nhẹ hơn? Quả bóng bowling màu đỏ 
3⁄4 pound hay trái bóng bowling màu xanh

1⁄4 pound?

5) Một túi chanh làm 
2⁄3 từ một gallon nước chanh. Một túi cam làm bằng 

1⁄3 một gallon
nước cam. Số tiền nào ít hơn?

6) Cái nào nhẹ hơn? Một túi tạp hóa gồm bóng bowling đã đầy 
2⁄6 hay một túi lông vũ 

3⁄6 đã
đầy?

7) Cái nào có công suất thấp hơn? 
8⁄10 của mililit hay 

4⁄10 của một lít?

8) Cái nào nặng hơn? Một giỏ hàng 
1⁄10 đầy nước ngọt hay một giỏ hàng 

4⁄10 đầy nước ngọt?

9) Cái nào nặng hơn? 
3⁄8 một pound hay 

4⁄8 một pound?

10) Số tiền nào lớn hơn? 
3⁄4 mười đô la hay 

1⁄4 một trăm đô la?

11) Cái nào nặng hơn? 
2⁄4 một pound hay 

1⁄4 một tấn?

12) Cái nào có công suất nhỏ hơn? 
1⁄8 một gallon hay 

6⁄8 một gallon?

13) Cái nào sẽ to hơn? Khi âm thanh nổi là 
5⁄9 âm lượng đầy đủ hay khi là 

8⁄9 âm lượng đầy
đủ?

14) Cái nào ngắn hơn? 
2⁄5 của một phút hay 

1⁄5 của một giờ?

15) Bãi đậu xe Wal-Mart đầy 
1⁄3 lúc 3 giờ chiều và 

2⁄3 đầy lúc 4 giờ chiều. Số tiền nào ít hơn?
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